Công khai chương trình – lớp 4 tuổi 4
Chủ đề:  Gia đình
Thời gian thực hiện: 28/10 -16/11
Tuần 1:  Nhánh Em bé
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	HĐH
Nhánh 1
	Ngày 28/10/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 điểm zic zắc)
	Ngày 29/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Ghép đôi
	Ngày 30/10/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Dạy hát: Cả tuần đều ngoan
	Ngày 31/10/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
Tên HĐH: Em bé đáng yêu
	Ngày 01/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
[bookmark: _Hlk178186005]Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  Em bé
	Ngày 02/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn  quà tặng em bé.
(Nặn quả cam)

	HĐNT
	Ngày 28/10/2024
- Trò chuyện về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng. - TCVĐ: Tìm đúng nhà 
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 29/10/2024
- Quan sát đèn giao thông 
- TCVĐ: Thi đi theo hiệu lệnh
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 30/10/2024
-  Quan sát các kiểu nhà, đồ dùng gia đình, một số nguyên liệu để tái chế đồ dùng gia đình. 
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 31/10/2024
-  Trò chuyện, kể về 1 số thông tin: Họ tên, tuổi của em, địa chỉ nhà
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi tự do ở khu vực 3. 
	Ngày 01/11/2024
- Quan sát, trò chuyện, thực hành quét nhà 
[bookmark: _Hlk178186763]- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 02/11/2024
- Quan sát video ngồi trên xe an toàn
- TCVĐ: Kéo co 
- Chơi tự do ở khu vực 5.

	HĐC
	Kể nhanh nhũng món ăn không nên ăn.
	Trò chuyện về một số đồ dùng nguy hiểm như bàn là, phích nước nóng.
	 Tìm hiểu về gia đình bé, Sở thích của các thành viên trong gia đình, Công việc của các thành viên trong gia đình
	Đồng dao: Công cha như núi Thái sơn
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề gia đình
	- Sử dụng đồ vật an toàn.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.


Tuần 2: Nhánh Làm cái áo
	HĐH

	Ngày 04/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:  Chiếc áo mới
	Ngày 05/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá cái áo(5E)
	Ngày 06/11/2024
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Ngày 07/11/2024
Lĩnh vực: 
PTTM 
Tên HĐH: Làm cái áo 
(EDP)
	Ngày 08/11/2024
Lĩnh vực: 
PTNT
Tên HĐH: Sắp xếp theo quy tắc 1-1

	Ngày 09/11/2024
Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH Dạy vận động: Bé mặc quần áo

	HĐNT
	Ngày 04/11/2024
- Quan sát một số loại áo 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 05/11/2024
-  Quan sát 1 số loại áo, đi chợ mua đồ dùng gia đình 
- TCVĐ: Si ba khoai
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 06/11/2024
-  Khám phá chất liệu làm cái áo.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 07/11/2024
- Trò chuyện về cách ngồi xe an toàn
- Thực hành đi đúng tín hiệu đèn giao thông
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 08/11/2024
-  Trò chuyện về mối liên hệ giữa đặc điểm của một số đồ dùng gia đình (cái áo) và cách sử dụng của một số đồ dùng (cái áo)
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 09/11/2024
-  Trò chuyện về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng.
- TCVĐ: Gia đình gấu thi chạy
- Chơi tự do ở khu vực 5.

	HĐC
	Kể nhanh nhũng món ăn không nên ăn
	- Trò chuyện, thực hành gấp quần áo
- Quan sát trò chuyện, thực hành gấp chăn nhỏ
- Bài hát: Bé mặc quần áo
	Phối hợp các kỹ năng: quan sát, đô lường, ước lượng, vẽ, dán,… để ghi chép lại kết quả khảo -sát về một số đô dùng gia đình (cái áo)
	Xem video về cách tạo ra cái áo, vẽ thiết kế cái áo.
	Trình bày ý tưởng, chia sẻ cách thực hiện và nhận xét sản phẩm sau khi làm cái áo
	Dạy trẻ một số kỹ năng khi ở nhà một mính 
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.


Tuần 3: Nhánh Bữa cơm gia đình
	
Nhánh 3

	Ngày 11/11/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Chạy thay đổi hướng zích zắc theo hiệu lệnh.
	Ngày 12/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Sắp xếp theo quy tắc 1-2
	Ngày 13/11/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Xé dán các loại món ăn(Củ, quả,..)
	Ngày 14/11/2024
Lĩnh vực: PTTC-KNXH
Tên HĐH: Bữa ăn gia đình
	Ngày 15/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KCTN: Bữa cơm gia đình
	Ngày 16/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Âm nhạc tổng hợp

	HĐNT
	Ngày 11/11/2024
- Trò chuyện, kể tên một số món ăn, cách chế biến một số món ăn trong bữa cơm gia đình.
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng;
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 12/11/2024
- Trò chuyện về lợi ích của việc ăn uống đủ chất, đủ lượng.
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng - Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 13/11/2024
- Trò chuyện về tầm quan trọng của bữa cơm gia đình của việc ăn uống đủ chất
- TCVĐ: Si ba khoai
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 14/11/2024
- Quan sát, trò chuyện, thực hành quét nhà
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 15/11/2024
- Quan sát trò chuyện về bữa ăn gia đình
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 16/11/2024
- Quan sát video ngồi trên xe an toàn
- TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi tự do ở khu vực 5.

	HĐC
	Xem video hướng dẫn cách chế biến một số món ăn trong bữa cơm gia đình
	- Trò chuyện về ý nghĩa của đèn giao thông

	Trò chuyện bữa  ăn gia  đình

	Kể nhanh nhũng món ăn không nên ăn
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề gia đình
	- Sử dụng đồ vật an toàn.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần



